
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND 

 

   Bình Phước, ngày        tháng        năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
 
 
 
 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm 

bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, 

tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

trên toàn quốc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

31/TTr-STTTT ngày 06/4/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước, thành phần gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết 

định này. 
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Đội ứng cứu sự cố  

- Tổ chức, điều phối và hỗ trợ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin mạng, máy tính; ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố mạng 

internet trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn tập, diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố 

mạng, máy tính, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Đội ứng cứu sự 

cố, có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu 

sự cố; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Đội ứng cứu sự cố. 

- Các thành viên Đội ứng cứu sự cố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

385/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ông/bà có tên tại Điều 1 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:           KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4;        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Bộ TT&TT; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh, 

   BTT UBMTTQVN tỉnh;             

- CT, các PCT UBND tỉnh;         

- LĐVP, các Phòng;                                
- Lưu: VT, KGVX, TD4.                                                                  Trần Tuyết Minh 
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DANH SÁCH 

ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày ……/……/2023  của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 

Trình 

độ 

CNTT 

Điện thoại Email công vụ 

1  Nguyễn Minh Quang Giám đốc - Đội trưởng 
Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Đại học 0913880090 

quangnm.stttt 

@binhphuoc.gov.vn 

2  Nguyễn Thanh Phong 
Phó Giám đốc - Đội 

Phó thường trực 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Đại học 0914336466 

phongnt.stttt 

@binhphuoc.gov.vn 

3  Trương Minh Trung 
Phó Trưởng phòng - 

Đội phó 
Công an tỉnh Đại học 0938018280 

Trungtm.ca@binhph

uoc.gov.vn 

4  Nguyễn Huy Hoàng  

Trưởng phòng 

BCVTCNTT - Thành 

viên 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Đại học 0931215666 

hoangnh.sttt 

@binhphuoc.gov.vn 

5  Lê Nguyên Tánh 
Chánh Thanh tra - 

Thành viên 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Đại học 0888956677 

tanhln.stttt 

@binhphuoc.gov.vn 

6  Nguyễn Văn Dự 

Phó Giám đốc Trung 

tâm CNTT&TT - 

Thành viên 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Đại học 0888778078 

dunv.ttcntttt 

@binhphuoc.gov.vn 

7  Nguyễn Thìn Bằng 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Tỉnh ủy Đại học 0961367999 

bangnt.vptu 

@binhphuoc.gov.vn 
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8  Phạm Hải Thu 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Tỉnh ủy Đại học 0961367999 

thuph.vptu 

@binhphuoc.gov.vn 

9  Đặng Văn Bắc  
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Tài chính Đại học 0989010016 

bacdv.stc 

@binhphuoc.gov.vn 

10  Nguyễn Văn Thành 

Phó Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học - 

Thành viên 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Thạc sĩ 0919100045 

Nvthanh 

@binhphuoc.edu.vn 

 

11  
Nguyễn Đức Tâm 

Cang 

Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Công Thương Đại học 0913945485 

cangndt.sct 

@binhphuoc.gov.vn 

12  Nguyễn Hoàng Anh 
Viên chức - Thành 

viên 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp, 

Sở Công Thương 

Đại học 0933688039 
anhnh.sct 

@binhphuoc.gov.vn 

13  Tống Ngọc Linh 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Ngoại vụ 

B (tin 

học) 
02713886227 

linhtn.sngv 

@binhphuoc.gov.vn 

14  Trần Văn Luân 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Kỹ sư 0916921160 

luantv.svhttdl 

@binhphuoc.gov.vn 

15  Huỳnh Văn Thắng 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Đại học  0902844579 

Thanghv.svhttdl 

@binhphuoc.gov.vn 

16  Trịnh Văn Tú 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Xây dựng 

Đại học  

0967010123 
tutv.sxd 

@binhphuoc.gov.vn 

17  Nguyễn Toại Nguyện 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Y tế 

Đại học  
0976900678 

nguyennt.syt 

@binhphuoc.gov.vn 
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18  Nguyễn Duy Tân 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đại học  
0919373171 

tannd.snnptnt 

@binhphuoc.gov.vn 

19  Bạch Công Hậu 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Nội vụ 

Đại học  
0968191989 

haubc.snv@ 

binhphuoc.gov.vn 

20  Lê Xuân Bình 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Nội vụ 

Đại học  

0989335564 

binhlx.snv@ 

binhphuoc.gov.vn 

 

21  Hà Đình Lực 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đại học  
0972146628 

luchd.stnmt 

@binhphuoc.gov.vn 

22  Trần Đình Bảo 
Nhân viên - Thành 

viên 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đại học  
0969559717 

baotd.stnmt 

@binhphuoc.gov.vn 

23  Nguyễn Thị Xuân 
Chuyên viên - Thành 

viên 
Sở Tư Pháp 

Đại học  
0949647799 

Xuannt.stp 

@binhphuoc.gov.vn 

24  Vương Bính Thúy 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đại học  
0966797146 

thuyvb.skhdt 

@binhphuoc.gov.vn 

25  Châu Minh Hoàng 
Chánh Văn phòng - 

Thành viên 
Ban Dân tộc tỉnh 

A Tin 

học 
0907671410 

Hoangcm.bdt@binh

phuoc.gov.vn 

26  Nguyễn Quang Tuấn  
Phó Trưởng phòng - 

Thành viên 
Cục Thuế tỉnh Đại học 0941219009 

Nqtuan.bph 

@gdt.gov.vn 

27  Hà Mạnh Thắng  
Nhân viên CNTT - 

Thành viên 

Ban Tác huấn, 

Phòng tham mưu, 

Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh  

Trung 

cấp 
0392664403 

Thanghm.bdbp@bin

hphuoc.gov.vn 
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28  Trần Xuân Lâm 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế 

Đại học  
0909946266 

lamtx.bqlkkt 

@binhphuoc.gov.vn 

29  Phan Huy Ngọc 
Đội trưởng - Thành 

viên 
Công an tỉnh 

Đại học  
0918578758 

Ngocph.ca@binhph

uoc.gov.vn 

30  Nguyễn Chí Hiếu 
Phó Đội trưởng - 

Thành viên 
Công an tỉnh 

Đại học  
0394443637 

Hieunc.ca@binhphu

oc.gov.vn 

31  Thái Trung Thông  
Phụ trách CNTT - 

Thành viên 

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh 
Đại học 0919161016 

Thongtt.hchqs@bin

hphuoc.gov.vn 

32  Võ Minh Triều 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 
Đại học 0918002227 

Trieuvm.tand@binh

phuoc.gov.vn 

33  Hoàng Việt Tùng 
Thanh tra viên - Thành 

viên 
Thanh tra tỉnh 

B tin 

học 
0977231416 

Tunghv.ttt 

@binhphuoc.gov.vn 

34  Trần Văn Nam 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh  

Đại học  

0976334337 

Tranvannam_binhph

uoc 

@vks.gov.vn 

35  Bùi Danh Bình  
Chuyên viên - Thành 

viên 
Cục Hải quan 

Đại học  
0937386379 

Binhbd1 

@custom.gov.vn 

36  Nguyễn Minh Hoàng 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

& UBND thị xã 

Bình Long 

Đại học 0918334560 
hoangnm.txbl 

@binhphuoc.gov.vn 

37  Bùi Sỹ Quang 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã 

Bình Long 

Đại học 0944988630 
quangbs.txbl 

@binhphuoc.gov.vn 
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38  Đậu Trọng Tình 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

& UBND huyện Bù 

Đốp 

Đại học 0964300139 
tinhdt.hbdo 

@binhphuoc.gov.vn 

39  Nguyễn Văn Thuận 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

& UBND huyện Bù 

Gia Mập 

Đại học 0917851192 
thuannv.hbgm 

@binhphuoc.gov.vn 

40  
Lê Nguyễn Thanh 

Nhân 

Chuyên viên - Thành 

viên 

UBND huyện Chơn 

Thành 

Cao 

đẳng 
0918397336 

nhanlnt.hct 

@binhphuoc.gov.vn 

41  Đào Tấn Phước 
Viên chức - Thành 

viên 

Đài Phát thanh – 

Truyền hình và Báo 

Bình Phước 

Đại học 0934061686 

phuocdt.ptthbbp 

@ 

binhphuoc.gov.vn 

42  Võ Hoàng Đương 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

&UBND thành phố 

Đồng Xoài 

Đại học 

0942073468 
duongvh.tpdx 

@binhphuoc.gov.vn 

43  Đỗ Văn Dũng 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

&UBND thành phố 

Đồng Xoài 

Đại học 

0762006688 
dungdv.tpdx 

@binhphuoc.gov.vn 

44  Đào Ngọc Mạnh 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

&UBND huyện Lộc 

Ninh 

Đại học 0972290129 
manhdn.hln 

@binhphuoc.gov.vn 

45  Văn Công Sang 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện 

Lộc Ninh 

Đại học 0942930940 
sangvc.hln 

@binhphuoc.gov.vn 
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46  Bùi Công Viên 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng HĐND 

&UBND huyện Phú 

Riềng 

Đại học 0913714679 
vienbc.hpr 

@binhphuoc.gov.vn 

47  Hoàng Đức Bổn 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã 

Phước Long 

Đại học 0906300309 
bonhd.txpl 

@binhphuoc.gov.vn 

48  Ngô Quốc Hưng 
Chuyên viên - Thành 

viên 

Văn phòng cấp ủy - 

HĐND & UBND 
Đại học 0708220991 

hungnq.txpl 

@binhphuoc.gov.vn 

49  Nguyễn Duy Mạnh 
Phó Giám đốc 

TTCNTT - Thành viên 

Viễn Thông Bình 

Phước 
Đại học 0857660789 

Duymanh.bpc 

@vnpt.vn 
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